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Code: Kinh Văn số 1677  

Tam Thân Phạm Tán Thứ tự Kinh Văn số 1677 Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 

quyển thứ 32 thuộc Luận tập bộ toàn.  

- Thứ tự Kinh văn số 1677.  

- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh 

Giáo Đại Sư Thần Pháp Hiền phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.  

- Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc 

dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt nhân mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2551 nhằm 

ngày mồng một tháng bảy năm Đinh Hợi ( 2007).  

 

Du Nãi (Cát) Cô Na (Lung) Miết Nể Ca. Sa Ba La (Tư) Hy Đa Ma Hạ Tam Bát 

Na Đà La Bộ Đô. Nãi Phược Bà Vu Na Bà Phược. Khiết Di Phược Tam Ma La 

Tô (Nạp) Nột Lí Vĩ. Bà Phược Sa Bà Phược. Nhĩ Lý Lê. Bang Nhĩ Lý Vĩ. Ca Lãm 

Thỉ Phược Mạt Tam Ma Tam Mãng. Dương Tất Nẵng Ninh (Nật) Bát La. Bán Tả. 

Mãn (Nhĩ) Nễ Bát La. Đa (Xuất) Đốt Ma. Vị Nại Dương. (Đản) Đát Ma (Yết) Hát 

Ma (Nhục) Nậu Ba Mãng. Đạt Lí Ma Ca Dã Nhĩ Na Nam. Lộ Ca Đế Đa Mạt Tiến 

Đa. Tốc Ngật Lí. Đa Tam Ma (Phát) Bát (Bằng) Lãng Ma (Xuất) Đốt Ma. Nỗ Du 

Vĩ Bộ (Thục) Đỉnh. Ba Lí Sát. Nỗ Mạt. Đề Vĩ (Khanh) Tức (Đản) Đát Lãm. Tát 

Đa. Bát Dã Để Ma Hạ Để Đề Mạt Đang Tất Lệ. Để Hệ Đô. Một Đà Nam Tát Lý 

Phược. Lộ Ca. Bát La. Thất Lí. Đa Mạt Vĩ La Đô Na La Tát Đạt Lí Ma. Cụ Hiếp 

(Sảng). Mãn Nhĩ (Nễ) Tam Bồ Nga Ca Dương. Đản (Đát) Ma Yết (Hát) Nhĩ (Nễ) 

Yết (Hát) Ma Hạ Đạt Lý Ma. La Nhĩ Dương. Bát La. Để Sắt (Ngật) Trá. Tát đỏa 

Nam Phan (Bá) Ca Hệ Đô (Thiệt) Quát Khanh (Tức) Na Nang (Nẵng) La Dĩ 

Phược. Bà Để Du (Nhĩ) Nễ (Long) Miết Ma Na. Tam Mạo Đào Đạt Lí Ma. Tát 

Ngật Lệ. (Thiệt) Quát (Khanh) Tức Nại Tất Tả Bổ Na. La Nại Lí. Thiết Đế (Phạt) 

Duệ Bát La. Phiến Đương. Nãi Ca Ca La Bát La. Một Lý. Đương Đế Lí. Bà Phược 

Bạt Dã Yết (Hát) Lãm. Vĩ Thuyết Ngư (Lỗ) Bế Ngư (Lỗ) Phan (Bá) Phạt (Duệ). 

Mãn nhĩ (Nễ) nhĩ Lý Phược. Noa Ca Dã. Nại Xá Nhĩ (Nễ) Ngã (Nga) Nhục (Nậu) 

Ngã (Nga) đương đương ma hạ Lý Dương (Thang). Mâu Nê Na. Tát đỏa Lý Đài. 

Ca Nguyệt (Ngật) Lý. Phan (Bá) noa. Mạt Ba Lý Di Đa Ma Hạ. Anh (Nghê) Dã. 

Na Mãng (Bôn) Nữ Nại Dạ Nang (Nẵng). Ca Dạ Nang (Nẵng) Tô Nga Đa Nang 

(Nẵng). Bát La. Để Vĩ Nga Đa Mạt Nỗ Phược Chiêm (Cô) Bát. Tha Nang (Nẵng) 

Đản (Đát) La. Dạ (Ba) Noản. Ngật Lý. Đỏa Bác Ngật Đa. Bát La. Noa Mãng. Cố 

Xá La Mẫu Ba Khanh (Tức) Đương Phạt (Duệ) Noa Ma Dạ Mạo Đề Vị Nặc (Nhạ). 

Đế Lí. Ca Dạ Tất Đế. Na Thử (Lạp) Một Đà. Nhược Ngã Nhĩ (Nễ) Na Mạt Chỉ 
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(Xí) Băng (Lãng). Mạo Đề Ma Lý Nghệ. Ninh (Nật) Du Nỏa (Nhạ). Đế Lý. Ca 

Da (Dã) Tát Đản (Đát). Phược Tam Ma. Bát Đa.  

Tam Thân Phạm Tán   

-Hết- 

Tỳ kheo ni Thích Tịnh Nghiệp hiệu đính lần thứ nhất xong ngày 11.06.2025 tại chùa Đại Bi 


